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TÓM TẮT  

Các hạt tinh thể nano LaF3 pha tạp Sm3+ (1÷5% mol) được chế tạo thành công bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng 

hoạt hóa Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). Phép đo XRD cho thấy tinh thể nano LaF3:Sm3+ có cấu trúc lục giác, 

đơn tà, kích thước tinh thể 20÷30 nm. Ảnh SEM chỉ ra rằng hạt này có cấu trúc dạng đĩa lục giác. Phổ huỳnh quang tại nhiệt 

độ phòng cho thấy 4 đỉnh hẹp tại các vị trí 560 nm, 594 nm, 639 nm và 703 nm tương ứng với các chuyển dời năng lượng 

từ 4G5/2 xuống 6H5/2, 6H7/2, 6H9/2 và 6H11/2. Phổ kích thích huỳnh quang tại 400 nm cho các đỉnh tại bước sóng 343 

nm, 361 nm, 373 nm, 389 nm, 399 nm, 415 nm, 443 nm, 463 nm và 479 nm tương ứng với các hấp thụ từ 6H5/2 lên 4H9/2, 

4D3/2, 6P7/2, 4L15/2, 6P3/2, 6P5/2, 4M17/2, 4I13/2 và 4I11/2.  

Từ khóa: Tinh thể nano, LaF3:Sm3+, tính chất quang, huỳnh quang, thủy nhiệt.  

ABSTRACT  
Sm3+ -doped LaF3 (1÷5% mol) nanocrystals have been successfully synthesized by a hydrothermal method with types of 

cationic surfactants like Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). XRD patterns show that LaF3:Sm3+ nanoparticles have a 

hexagonal monoclinic structure with an average particle size of 20÷30 nm. Moreover, SEM images indicate that LaF3:Sm3+ 

praticles are composed of nanoplates with hexagonal shapes. At room temperature, the nanoparticles exhibit emissions 

due from 4G5/2 to 6H5/2, 6H7/2, 6H9/2 and 6H11/2 transition within the configuration of Sm3+ ions. The absorption 

transitions from 6H5/2 to 4D7/2, 4D3/2, 6P7/2, 4L15/2, 6P3/2, 6P5/2, 4M17/2, 4I13/2 and 4I11/2 have been observed from 

the photoluminescent excitation spectra.   
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